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Mục tiêu GD
	
Nội dung GD
	
Hoạt động GD
(Chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)

	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	- Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT 1: Trẻ có khả năng thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 


	- Hô hấp : Hít vào, thở ra
+ Thổi bóng bay
- Tay – vai:
+ Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau.
+ Từng tay đưa lên cao, hai tay giang ngang.
- Bụng - lườn
+ Nghiêng người sang 2 bên.
+ Cúi xuống 2 chân thẳng hai tay chạm mũi bàn chân
- Chân:
+ Ngồi xổm, đứng lên.
+ Hai tay chống hông khuỵu gối
- Bật: bật tại chỗ
(Mỗi động tác 2lx2n)
	HĐ thể dục buổi sáng
- Hoạt động thể dục sáng
HĐ học 
  Thể dục
+ Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.
+ Trườn theo hướng

	- Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất vận động

	MT 4: Trẻ phối hợp tay - mắt trong thực hiện vận động.

	+ Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.

	* HĐ học :Thể dục
+ Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.


	MT 5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	+ Trườn theo hướng thẳng
	- HĐ học :Thể dục
  + Trườn theo hướng thẳng

	- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	MT 7: Trẻ thực hiện phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động.

	- Đan, tết.
- Xếp chồng các hình khối khác nhau. Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Xé, dán giấy.
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nguệch ngoạc, vẽ được hình tròn theo mẫu.
- Cài, cởi cúc.




	- Hoạt động vui chơi góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT 10: Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Nhận biết tên một số món ăn quen thuộc
	  - Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động chiều



	- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ

	MT 14: Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	- Tập luyện một số thói quen tốt trong ăn uống: Mời cô ăn, mời bạn ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ; uống nước đã đun sôi, không uống nước lã…
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hướng dẫn trẻ có thói quen tốt trong ăn uống.



	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

	Khám phá khoa học

	a. Khám phá khoa học
- Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau

	MT 22: Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo

	- Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về đối tượng.

	*Hoạt động học
KPXH:
- Bé tìm hiểu 1 số cây cầu của thành phố Đà Nẵng.
- Tìm hiểu một số lễ hội của thành phố ĐN 
- Trò chuyện về Bà Nà hill của thành phố Đà Nẵng.
 

	MT 26: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...


	- Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề; vẽ, hát…về các đối tượng trẻ đã được quan sát..
	*Hoạt động đón trẻ:
 - Trò chuyện về thành phố có các cây cầu, lễ hội cầu ngư, bà nà hill


	b.Làm quen một số khái niệm với toán sơ đẳng
- Nhận biết số đếm, số lượng

	MT 28: Trẻ đếm được trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.

	- Đếm trên đối tượng giống nhau trong phạm vi 5.

	*Hoạt động học LQVT: Đếm số lượng trong phạm vi 4
* HĐ chơi góc 
Góc học tập: 
- Chơi lô tô số lượng 5


	MT 29: Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

	- Xếp tương ứng 1 – 1.  
	* Hoạt động học LQVT: Xếp tương ứng 1-1
* HĐ chơi góc 
- Góc học tập: Chơi lô tô với đồ dùng các con vật



	c. Khám phá xã hội
Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	- Nghe và hiểu lời nói

	MT 45: Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.


	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng. -
- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào?  
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc , thơ, cao dao, đồng dao, tục ngữ….phù hợp với độ tuổi
	HĐ học: LQVH 
Thơ: 
- Buổi sáng quê nội
- Về quê
*HĐ học : LQVH
truyện: 
- Thánh gióng
*Hoạt động ngoài trời
- Trẻ đọc thơ, cao dao , tục ngữ cùng cô


	-Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	MT 48: Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.
- Trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Ở đâu? Khi nào?..
	*Hoạt động chiều
- Trẻ ôn lại các bài thơ, ca dao, tục ngữ có trong chủ đề




	MT 53: Trẻ biết sử dụng các từ: “vâng ạ”; “Dạ”; “Thưa”… trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
	*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	- Làm quen với việc đọc, viết

	MT 56: Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi được tên nhân vật trong tranh.
	Xem tranh và gọi tên các nhân vật trong tranh
	*HĐ chiều: Thực hiện vở làm quen chữ cái 
*HĐ chơi góc:
- Góc thư viện: Xem tranh truyện về chủ đề và kể chuyện theo thơ, truyện
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI        

	- Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT 61: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.

	- Chủ động, hăng hái trong các hoạt động
- Mạnh dạn, tự tin khi trả lời câu hỏi

	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
* Hoạt động chơi góc
* Hoạt động vệ sinh cuối tuần


	- Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT 64: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.  

	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói
	* Hoạt động vui chơi
*HĐ chơi góc : 
 - Góc Phân vai: Gia đình, mẹ con, bác sĩ, bán hàng


	MT 66: Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ, về quê hương đất nước
	- Nghe kể chuyện, hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ, về cảnh đẹp của quê hương đất nước.
- Kính yêu Bác Hồ. 
- Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước
	- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú, xây ao cá, xây trang trại chăn nuôi.


	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	- Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình


	MT 77: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.


	- Nghe các bài hát bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	*HĐ học 
GDAN:Dạy hát
- Quê hương tươi đẹp
- Đà nẵng quê em
- Bông hoa tặng cô 



	MT 79: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	*Hoạt động học 
- Tạo hình: Tô màu biển quê em

	MT 84: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình.

	*Hoạt động học 
- Tạo hình: 
+ Tô cầu rồng
* Hoạt động góc tạo hình:
- Tô màu tranh các cây cầu . 






